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Tên học phần: Đồ án tốt nghiệp

Ngành: Kỹ thuật xây dựng

Số tín chỉ: 10

Thời gian làm bài: 13 tuần (28/9/2022 - 28/12/2022)

Số lượng: 53 sv

TT MSSV Ho va dem Ten GT NS Lop Nhom DK GVHD ĐT SV Email SV Ghi chú

1 15H1160037 Lê Quốc Phát Nam 23/01/1997 CX15CLC [010409915001] Huỳnh Thế Vĩ 971174142 15h1160037@sv.ut.edu.vn

2 18H1160002 Trần Tuấn Anh Nam 12/04/2000 CX18CLCA [010409922001] Huỳnh Thế Vĩ 906965951 18H1160002@ut.edu.vn

3 18H1160063 Nguyễn Đoàn Thành Đạt Nam 25/01/2000 CX18CLCA [010409922001] Huỳnh Thế Vĩ

4 18H1160056 Huỳnh Ngọc Anh Trương Nam 20/05/2000 CX18CLCA [010409922001] Huỳnh Thế Vĩ 918394110 18h1160056@ut.edu.vn

5 18H1160074 Nguyễn Thanh Bình Nam 09/10/2000 CX18CLCB [010409922002] Huỳnh Thế Vĩ

6 18H1160080 Võ Văn Đạt Nam 22/08/2000 CX18CLCB [010409922002] Huỳnh Thế Vĩ 0965364409 18H1160080@sv.ut.edu.vn

7 18H1160088 Phạm Ngọc Nhật Nam 01/03/2000 CX18CLCB [010409922002] Huỳnh Thế Vĩ 365111664 18h1160088@ut.edu.vn

8 18H1160015 Huỳnh Minh Hiếu Nam 26/07/2000 CX18CLCA [010409922004] Huỳnh Thế Vĩ 972426340 18h1160015@ut.edu.vn

9 16H1160050 Trịnh Xuân Khôi Nam 27/08/1998 CX16CLCB [010409922001] Mai Nguyễn Quế Thanh 379077936 16H1160050@ut.edu.vn

10 16H1160072 Nguyễn Phước Tiến Nam 12/03/1998 CX16CLCB [010409922001] Mai Nguyễn Quế Thanh 817256019 16H1160072@sv.ut.edu.vn

11 18H1160099 Nguyễn Công Toàn Nam 19/05/2000 CX18CLCB [010409922001] Mai Nguyễn Quế Thanh 0914891412 18H1160099@sv.ut.edu.vn

12 1851160199 Trương Thành Đạt Nam 12/09/2000 CX18CLCC [010409922002] Mai Nguyễn Quế Thanh 978404923 1851160199@ut.edu.vn

13 18H1160091 Lê Trần Anh Quốc Nam 14/11/2000 CX18CLCB [010409922002] Mai Nguyễn Quế Thanh 865304649 18h1160091@ut.edu.vn

14 18H1160142 Bùi Thanh Xuân Nam 02/06/2000 CX18CLCC [010409922002] Mai Nguyễn Quế Thanh 373690818 18H1160142@ut.edu.vn

15 17H1160055 Trương Văn Khang Nam 20/01/1999 CX17CLCB [010409922004] Mai Nguyễn Quế Thanh 986850473 khangngoc16042001@gmail.com

16 15H1160024 Trần Minh Khoa Nam 05/02/1997 CX15CLC Mai Nguyễn Quế Thanh Bổ sung ngày 30/9/2022

17 18H1160017 Mai Trung Hiếu Nam 25/09/2000 CX18CLCA Mai Nguyễn Quế Thanh Bổ sung ngày 30/9/2022

18 18H1160095 Nguyễn Văn Quỳnh Nam 30/04/2000 CX18CLCB [010409922002] Nguyễn Duy Hưng 366883048 nguyenvanquynhnem123@gmail.com

19 18H1160048 Lê Hồng Công Tạo Nam 11/11/2000 CX18CLCA [010409922001] Nguyễn Duy Hưng 0925153113 18H1160048@ut.edu.vn

20 1651150031 Nông Khánh Toàn Nam 21/01/1998 CX16CLCB [010409922001] Nguyễn Duy Hưng 776671005 1651150031@sv.ut.edu.vn

21 18H1160117 Phan Ngọc Hoàng Nam 07/10/2000 CX18CLCC [010409922002] Nguyễn Duy Hưng 898491515 18H1160117@sv.ut.edu.vn

22 18H1160084 Lê Minh Khôi Nam 04/02/2000 CX18CLCB [010409922002] Nguyễn Duy Hưng 354855798 leminhkhoi0402@gmail.com 

23 18H1160137 Phạm Đình Thiết Nam 14/10/2000 CX18CLCC [010409922002] Nguyễn Duy Hưng 975942990 18H1160137@ut.edu.vn

24 17H1160070 Bùi Chánh Tín Nam 25/11/1999 CX17CLCB [010409922004] Nguyễn Duy Hưng 913024125 17H1160070@sv.ut.edu.vn

25 18H1160104 Trương Lưu Tuấn Nam 15/07/2000 CX18CLCB [010409922002] Nguyễn Trung Hiếu 387711507 truogluutuan2000@gmail.com

26 18H1160077 Mai Văn Danh Nam 29/10/2000 CX18CLCB [010409922002] Nguyễn Trung Hiếu 0846436836 danhsk1@gmail.com

27 18H1160082 Nguyễn Sơn Hà Nam 21/10/2000 CX18CLCB [010409922002] Nguyễn Trung Hiếu 367170615 hanguyen21102000@gmail.com

28 17H1160018 Phạm Văn Linh Nam 03/01/1999 CX17CLCA [010409922002] Nguyễn Trung Hiếu 983574295 17H1160018@sv.ut.edu.vn

29 18H1160087 Bùi Hữu Nghĩa Nam 15/08/2000 CX18CLCB [010409922002] Nguyễn Trung Hiếu 0795609386 18H1160087@sv.ut.edu.vn

30 18H1160089 Ngô Hoàng Phúc Nam 04/03/2000 CX18CLCB [010409922002] Nguyễn Trung Hiếu 0334666018 18H1160089@ut.edu.vn

31 18H1160135 Đỗ Minh Tân Nam 16/07/2000 CX18CLCC [010409922002] Nguyễn Trung Hiếu 328077621 18H1160135@ut.edu.vn

32 18H1160103 Trần Ngọc Tuấn Nam 18/09/2000 CX18CLCB [010409922002] Nguyễn Trung Hiếu 397877974 18H1160103@sv.ut.edu.vn

33 18H1160075 Lê Quang Bửu Nam 28/03/1999 CX18CLCB [010409922004] Nguyễn Trung Hiếu 328237790 18H1160075@sv.ut.edu.vn 

34 18H1160064 Lê Xuân Nhật Huy Nam 09/12/2000 CX18CLCA Nguyễn Trung Hiếu Bổ sung ngày 30/9/2022

35 18H1160094 Nguyễn Đức Quý Nam 03/07/1999 CX18CLCB [010409922002] Phạm Tiến Cường 774148661 ducquy890@gmail.com

DANH SÁCH PHÂN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO



36 18H1160098 Lê Nguyễn Anh Tài Nam 15/07/2000 CX18CLCB [010409922002] Phạm Tiến Cường 931566356 lenguyenanhtai1507@gmail.com

37 18H1160066 Tạ Hoàng Nguyên Nam 02/01/1994 CX18CLCA [010409922001] Phạm Tiến Cường 0909784279 18H1160066@ut.edu.vn

38 18H1160071 Trần Huy Vũ Nam 12/11/2000 CX18CLCA [010409922001] Phạm Tiến Cường 0901842975 18h1160071@sv.ut.edu.vn

39 18H1160072 Nguyễn Kiều Phương Vy Nữ 01/11/2000 CX18CLCA [010409922001] Phạm Tiến Cường 0941910075 18h1160072@ut.edu.vn

40 18H1160138 Phúc Thọ LaThaVongSa Nam 10/09/2000 CX18CLCC [010409922002] Phạm Tiến Cường 921235885 phuctho677@gmail.com

41 18H1160092 Phạm Cường Quốc Nam 13/04/2000 CX18CLCB [010409922002] Phạm Tiến Cường 931029337 18h1160092@ut.edu.vn

42 18H1160097 Lê Quang Sơn Nam 16/11/2000 CX18CLCB [010409922002] Phạm Tiến Cường 0971795976 quangson.sonst@gmail.com

43 1851020105 Nguyễn Ngọc Hiếu Nam 22/01/2000 CX18CLCB [010409922004] Phạm Tiến Cường 346305965 ngochieutg123@gmail.com

44 18H1160020 Phan Duy Huy Nam 10/11/2000 CX18CLCA [010409922004] Phạm Tiến Cường 0965984099 18H1160020@ut.edu.vn

45 17H1160004 Ngô Gia Bảo Nam 10/08/1999 CX17CLCA [010409922004] Trần Ngọc Thanh 938003582 17H1160004@sv.ut.edu.vn

46 17H1160015 Nguyễn Văn Khanh Nam 24/12/1999 CX17CLCA [010409922004] Trần Ngọc Thanh

47 18H1160014 Lê Minh Hiếu Nam 23/10/1999 CX18CLCA [010409922001] Trần Ngọc Thanh 971151400 18H1160014@ut.edu.vn

48 18H1160125 Phạm Thị Kim Ngân Nữ 17/04/2000 CX18CLCC [010409922001] Trần Ngọc Thanh 0337683292 18H1160125@ut.edu.vn

49 18H1160127 Trần Thiên Nhi Nữ 20/04/1999 CX18CLCC [010409922001] Trần Ngọc Thanh 0949412987 18H1160127@ut.edu.vn

50 18H1160114 Lê Hải Đường Nam 24/10/2000 CX18CLCC [010409922004] Trần Ngọc Thanh 396475010 18H1160114@ut.edu.vn

51 1751020134 Nguyễn Quốc Hùng Nam 29/09/1999 CX17CLCB [010409922004] Trần Ngọc Thanh 899492397 1751020134@ut.edu.vn

52 17H1160069 Mai Phước Tâm Nam 20/12/1999 CX17CLCB [010409922004] Trần Ngọc Thanh 966954283 17H1160069@sv.ut.edu.vn

53 17H1160071 Phan Thanh Toàn Nam 27/08/1999 CX17CLCB [010409922004] Trần Ngọc Thanh 948993204 17h1160071@sv.ut.edu.vn
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